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Nhãn lọ

THÀNHPHẦN -Mỗiviên nongcăngchúa
COMPOSITION -EachcapsulecontainsAcidcxcorbic(VitaminC) 500mg
Addascorbic (ViaminC) 500mgTádượcvùeđủ ]viên lá Beiplent:enoughfor | capsule

: | INDICATIONS, CONTRA-INDICATIONS,CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHÍ ĐỊNH,LIỀU DŨNG, ầm!| n xMP DOBAGE AND ADMINISTRATIONCÁCHDÙNG -Xemtờhướngđẫnsửdụng.
Readthe leafletinside.

BẢOQUẦN-Nơikhô, mát kiưới30ˆC}. = n1 mỹ STORAGE -ln adry,cool place(below30°C).Trênh ánhsóng. | Protectfromight.

SPECIFICATION-in-houre.TIEU CHUAN- TOS.
ludasan

ĐỀxatắmtay trẻem
_" =Đọckỹhướngdẫnsửdụngtrướcbộiđừng
tee

Noy© /uta,
HD /Exp.

CTYCỔPHÂNPYMEPHARCO
188-170NguyễnHuệ - TuyHôa -Phú Yên JINN  
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HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG THUỐC
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tín xin hỏi ý kiến bác sĩ. Để xa tâm tay của trẻ em.

VITAMIN € PMP 500mg
(Acid Ascorbic 500mg)

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang cứng chứa

Acid ascorbic (Vitamin C) 500 mg

Ta dudc: Microcrystalline cellulose, Magnesi stearat, Colloidal silicon dioxid.

DƯỢC LỰC HỌC

Vitamin C can cho sự tạo thành colagen, tu sửa mô trong cơ thể và tham gia trong một số phản ứng oxy hóa - khử.

Vitamin C tham gia trong chuyển hóa phenylalanin, tyrosin, acid folic, norepinephrin, histamin, sắt, và một số hệ thống

enzym chuyển hóa thuốc, trong sử dụng carbohydrat, trong tổng hợp lipid và protein, trong chức năng miễn dịch, trong

đề kháng với nhiễm khuẩn, trong giữ gìn sự toàn vẹn của mạch máu và trong hô hấp tế bào.

Thiếu hụt vitamin dẫn đến bệnh scorbut, trong đó có sự sai sót tổng hợp colagen với biểu hiện là không lành vết

thương, khiếm khuyết về cấu tạo răng, vỡ mao mạch gây nhiều đốm xuất huyết, đám bầm máu, chẩy máu dưới da và

niêm mạc.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Hấp thụ: Vitamin C được hap thu dé dang sau khi uống. Tuy nhiên, quá trình hấp thu có thể bị hạn chế sau những liều rất

lớn. Trong nghiên cứu trên người bình thường, chỉ 50% liều uống 1,5 g vitamin © được hấp thu. Hấp thu vitamin © ở dạ

dày- ruột có thể giảm ở người tiêu chảy hoặc có bệnh về dạ day - ruột.

Nồng độ vitamin © bình thường trong huyết tương ở khodng 10 - 20 mcg/ml. Dấu hiệu lâm sàng của bệnh scorbut

thường trở nên rõ ràng sau 3 - 5 tháng thiếu hụt vitamin C.

Phân bố: Phân bố rộng rãi trong các môcơ thể, Khoảng 25% vitamin € trong huyết tương kết hợp với protein.

Thải trữ: Vitamin C oxy hóa thuận nghịch thành acid dehydroascorbic. Một ít vitamin G chuyển hóa thành những hợp

chất không có hoạt tính gồm ascorbic acid - 2 - sulfat và acid oxalic được bài tiết trong nước tiểu. Lượng vitamin C vượt

quá nhu cầu của cơ thể cũng được nhanh chóng đào thải ra nước tiểu dưới dạng không biến đổi.

CHỈ ĐỊNH

Điều trị bệnh do thiếu vitamin €, với các triệu chứng: mao mạch dễ vỡ gây nhiều đốm xuất huyết, đám bẩm máu, chảy

máu (thường gặp chảy máu dưới da, chảy máu nướu răng), thiếu máu hồng cầu, thương tổn xương - sụn, chậm lành vết

thương.

Methemoglobin huyết vô căn khi không có sẵn xanh methylen.

LIEU DUNG VA CACH SU DUNG

Dùng theo hướng dẫn của Thấy thuốc. Liều thông thường:

- Người lớn: uống 1 - 2 viên/ngày.

- Trẻ em: uống 1/2 - 1 viên/ngày.

HỐNG CHỈ ĐỊNH

Bệnh nhân mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Dùng liều caoở người thiếu hụt enzyme glucose - 6 - phosphat dehydrogenase (G6PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán).

Tiền sử sỏi thận.

Tăng oxalat niệu và loạn chuyển hóa oxalat (tăng nguy cơ sỏi thận).

Bệnh Thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt).

THAN TRONG

Dùng vitamin € liểu cao kéo dài có thể dẫn đến hiện tượng lờn thuốc.

Tăng oxalat niệu có thể xảy ra sau khi dùng liều cao vitamin C.  

https://trungtamthuoc.com/



PHY NO CO THAI VA CHO CON BU

Phụ nữ có thai:

Vitamin € có thể đi qua nhau thai. Dùng theo nhu cầu bình thường hàng ngày chưa ghi nhận nguy cơ ảnh hưởng trên

người. Tuy nhiên, uống những liều rất lớn trong khi mang thai có thể làm tăng nhu cầu về vitamin C và dẫn đến bệnh

scorbutở trẻ sơ sinh.

Phụ nữ cho con bú:

Vitamin 0 phân bố trong sữa mẹ. Người cho con bú dùng vitamin © theo nhu cầu bình thường không gây ảnh hưởng đối

với trẻ sơ sinh.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Thận trọng sử dụng thuốc khi lái tàu xe hay vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Vitamin G làm tăng hấp thu sắt qua đường dạ dày-ruột.

Dùng đồng thời Vitamin C vdi Aspirin lam tang bai tit Vitamin C va giam bai tiét Aspirin trong nudc tiéu.

Vitamin € làm giảm nồng độ Fluphenazin trong huyết tương.

Vitamin C liều cao có thể phá hủy Vitamin B,..

TÁC DỤNG NGDẠI Ý

Tăng oxalat - niệu, buồn nôn, nôn, ợ nóng, eo cứng cơ bụng, mệt môi, đô bừng, nhức đầu, mất ngủ, và tình trạng buồn

ngủ có thể xảy ra. Sau khi uống liểu 1 g hàng ngày hoặc lớn hơn, có thể xảy ra tiêu chảy.

Ít gặp:
Máu: Thiếu máu tan máu.

Tim mạch: Đo bừng, suy tim.

Thần kinh trung ương: Ngất xỉu, chóng mặt, nhức đầu, mệt mi.

Dạ dày - ruột: Buổn nôn, nôn, ợ nóng, tiêu chảy.

Thần kinh - cơ và xương: Đau cạnh sườn,

Thông bao cho thay thuốc tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ
Những triệu chứng quá liều gồm sôi thận, buồn nôn, viêm dạ dày và tiêu chảy. Gây lợi tiểu bằng truyền dịch có thể có

tác dụng sau khi uống liểu lớn.

HẠN DÙNG 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BAO QUAN Nơi khô, mát (dưới 30°C). Tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN TCCS.

TRINH BAY HOp 10Vi, vi10Vi6N,seme

Hop1 19 100vf© Ý__
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